
TT Nam Nữ Dân tộc
VLVT đăng ký 

tuyển dụng
Trình độ chuyên môn Đối tượng ưu tiên

Ngoại ngữ đăng 

ký dự thi
Ghi chú

1 Đỗ Hải Anh 1999 Kinh
Chuyên viên về 

Pháp chế
Cử nhân Luật Tiếng Anh

2 Phạm Nhật Anh 1995 Kinh
Quản trị viên Hệ 

thống
Kỹ sư Công nghệ thông tin Tiếng Anh

3 Phạm Gia Bách 1998 Kinh
Chuyên viên về 

Pháp chế
Cử nhân Quản trị Kinh doanh Con thương binh Miễn

4 Đỗ Huy Chiến 1989 Kinh
Quản trị viên Hệ 

thống
Kỹ sư Khoa học máy tính Tiếng Anh

5 Rahlan Mac Di Đan 1998 Jrai
Chuyên viên 

Tổng hợp
Cử nhân Điều dưỡng đa khoa Dân tộc thiểu số Tiếng Anh

6 Nguyễn Minh Độ 1999 Kinh
Chuyên viên về 

Pháp chế
Cử nhân Luật Tiếng Anh

7 Nguyễn Thị Thùy Dung 1991 Kinh
Chuyên viên 

Tổng hợp
Thạc sỹ Xã hội học Tiếng Anh

8 Nguyễn Hoàng Hải 1993 Kinh
Chuyên viên 

Tổng hợp

Thạc sỹ Chính trị học

Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

Cử nhân Luật

Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Miễn

9 Phạm Xuân Hòa 1992 Kinh
Chuyên viên 

Tổng hợp

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Cử nhân Luật
Con bệnh binh Tiếng Anh

10 Nguyễn Vũ Hùng 1995 Kinh
Chuyên viên 

Tổng hợp
Cử nhân Dược học Tiếng Anh

11 Phan Tiến Hưng 1986 Kinh
Chuyên viên 

Tổng hợp
Thạc sỹ Y tế công cộng Miễn

12 Nông Thị Thanh Hướng 2000 Tày
Chuyên viên về 

Pháp chế
Cử nhân Luật Dân tộc thiểu số Tiếng Anh

13 Nguyễn Đức Huỳnh 1993 Kinh
Chuyên viên 

Tổng hợp
Dược sỹ Đại học Tiếng Anh

14 Lê Khanh 1989 Kinh
Chuyên viên về 

Pháp chế
Thạc sỹ Luật Kinh tế Tiếng Anh
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15 Lương Lệ Mai 1996 Kinh
Chuyên viên 

Tổng hợp
Cử nhân Luật Học Miễn

16 Nguyễn Quang Minh 1999 Kinh
Chuyên viên về 

Pháp chế

Thạc sỹ Luật Kinh tế

Cử nhân Luật
Miễn

17 Đặng Quốc Nghĩa 1995 Kinh
Chuyên viên 

Tổng hợp
Dược sỹ Đại học Con Thương binh Tiếng Anh

18 Bùi Thị Nhã 1990 Kinh
Chuyên viên 

Tổng hợp
Dược sỹ Đại học Tiếng Anh

19 Ngô Hoàng Yến Nhi 1993 Kinh

Chuyên viên 

Tổng hợp 

(VPB2)

Thạc sỹ Dược học Miễn

20 Nguyễn Hồng Nhung 1998 Kinh
Chuyên viên 

Tổng hợp
Cử nhân Y tế công cộng Tiếng Anh

21 Lê Thị Oanh 1995 Kinh
Chuyên viên 

Tổng hợp
Thạc sỹ Luật Tiếng Anh

22 Trần Thị Ngọc Oanh 1986 Kinh

Chuyên viên 

Tổng hợp 

(VPB2)

Thạc sỹ Vật lý kỹ thuật (Kỹ thuật 

y sinh)

Cử nhân Luật

Tiếng Anh

23 Tạ Thị Lan Phương 1992 Kinh
Chuyên viên về 

Pháp chế

Thạc sỹ Luật hiến pháp và luật 

hành chính

Cử nhân Luật

Tiếng Anh

24 Hà Ngọc Thắng 2000 Kinh
Chuyên viên về 

Pháp chế
Cử nhân Luật Tiếng Anh

25 Mai Đức Thắng 1998 Kinh
Chuyên viên về 

Pháp chế
Cử nhân Quản lý Nhà nước Tiếng Anh

26 Mai Thị Phương Thanh 1988 Kinh
Chuyên viên 

Tổng hợp

Cử nhân Hành chính học

Thạc sỹ Quản lý công

Cử nhân Tài chính ngân hàng

Tiếng Anh

27 Trương Thanh Toàn 1998 Kinh

Chuyên viên 

Tổng hợp 

(VPB2)

Cử nhân Luật Tiếng Anh

28 Vũ Thu Trang 1997 Kinh
Chuyên viên 

Tổng hợp
Cử nhân Quản lý Nhà nước Tiếng Anh
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29 Nguyễn Thùy Trang 2000 Nùng
Chuyên viên 

Tổng hợp
Cử nhân Luật Kinh tế Dân tộc thiểu số Tiếng Anh

30 Dương Minh Trí 1995 Kinh
Chuyên viên 

Tổng hợp

Bác sỹ Đa khoa

Cử nhân Luật
Tiếng Anh

31 Trần Hữu Tuấn 1996 Kinh
Chuyên viên về 

Pháp chế
Cử nhân Luật Tiếng Anh

32 Bùi Xuân Tùng 1999 Kinh
Chuyên viên 

Tổng hợp
Dược sỹ Đại học Tiếng Anh
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